
 

 

 

Nhóm công tác: Nhóm 4 

Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí: 8.5. Môi trường tâm lý xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học. 
 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 



1. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

hoạt động đào tạo. 

2. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

hoạt động nghiên cứu. 

3. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo sự thoải mái cho cá 

nhân người học. 

4. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động đào tạo. 

5. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động nghiên cứu. 

6. Môi trường cảnh quan tạo 

sự thoải mái cho cá nhân 

người học 

1. Hình ảnh cơ sở vật chất hỗ trợ NH 

2. Nội Qui, Qui tắc ứng xử của NH 

3. Dữ liệu về y tế học đường 

4. Hồ sơ kiểm tra PCCC, an toàn học đường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

- Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, 

giảng đường, Khoa Kinh 

tế, hội Trường, thư viện, 

phòng thực hành, ký túc 

xá 

- Hình ảnh khu học nhóm, 

khu tự học, nhà đa năng 

- Hình ảnh phòng tập thể 

thao, cantin 

P. QTTB Yêu cầu các 

đơn vị chức 

năng cung cấp 

hoặc ban hành 

nếu thiếu 

H8.08.05.01 

H8.08.05.02 

1. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các hoạt 

động đào tạo. 

2. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

hoạt động nghiên cứu. 

3. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo sự thoải mái cho cá 

nhân người học. 

4. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động đào tạo. 

5. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động nghiên cứu. 

6. Môi trường cảnh quan tạo 

sự thoải mái cho cá nhân 

người học 

1. Hình ảnh cơ sở vật chất hỗ trợ NH 

2. Nội Qui, Qui tắc ứng xử của NH 

3. Dữ liệu về y tế học đường 

4. Hồ sơ kiểm tra PCCC, an toàn học đường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

- Bảng phổ biến nội Qui 

Trường 

- Quyết định ban hành 

Qui tắc ứng xử văn hoá 

của NH Trường 

- Bộ Qui tắc ứng xử của 

NH Khoa Kinh tế. 

- Tài liệu về Công đoàn 

Trường 

- Trang web Trường đăng 

thông tin giới thiệu về 

các CLB 

P. CTSV 

P. TCHC 

Khoa 

Kinh tế 

Công 

đoàn 

Yêu cầu các 

đơn vị chức 

năng cung cấp 

hoặc ban hành 

nếu thiếu 

H8.08.05.03 

H8.08.05.04 

H8.08.05.05 

1. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

1. Hình ảnh cơ sở vật chất hỗ trợ NH 

2. Nội Qui, Qui tắc ứng xử của NH 
- Quyết định thành lập Tổ 

Tư vấn tâm lý, sức khoẻ 

P. CTSV Yêu cầu các 

đơn vị chức 

H8.08.05.06 



hoạt động đào tạo. 

2. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

hoạt động nghiên cứu. 

3. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo sự thoải mái cho cá 

nhân người học. 

4. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động đào tạo. 

5. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động nghiên cứu. 

6. Môi trường cảnh quan tạo 

sự thoải mái cho cá nhân 

người học 

3. Dữ liệu về y tế học đường 

4. Hồ sơ kiểm tra PCCC, an toàn học đường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

học đường trực thuộc 

phòng CTSV 

- Nội qui y tế học đường 

- Sổ theo dõi tư vấn y tế học 

đường 

 năng cung cấp 

hoặc ban hành 

nếu thiếu 

 

1. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

hoạt động đào tạo. 

2. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo thuận lợi cho các 

hoạt động nghiên cứu. 

3. Môi trường tâm lý xã hội 

tạo sự thoải mái cho cá 

nhân người học. 

4. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động đào tạo. 

5. Môi trường cảnh quan tạo 

thuận lợi cho các hoạt 

động nghiên cứu. 

6. Môi trường cảnh quan tạo 

sự thoải mái cho cá nhân 

người học 

1. Hình ảnh cơ sở vật chất hỗ trợ NH 

2. Nội Qui, Qui tắc ứng xử của NH 

3. Dữ liệu về y tế học đường 

4. Hồ sơ kiểm tra PCCC, an toàn học đường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Kế hoạch và hình ảnh diễn 

tập phòng cháy chữa cháy 

- Quyết định ban hành Qui 

định về công tác y tế học 

đường của NH Trường 

- Hình chụp trang bi phòng 

cháy chữa cháy cho các 

phòng làm việc, phòng học 

- Báo cáo tổng kết công tác 

bảo vệ, giữ gìn an ninh, 

trật tự các năm 2022 

- Biên bản kiểm tra an toàn 

vệ sinh thực phẩm 

- Hồ sơ khảo sát các bên 

liên quan về môi Trường tâm 

lý, xã hội và cảnh 

quan của Trường 

P. CTSV 

P. ĐBCL 

Yêu cầu các 

đơn vị chức 

năng cung cấp 

hoặc ban hành 

nếu thiếu 

H8.08.05.07

H8.08.05.08 



 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 
 
 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 
1 H8.08.05.01 - Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, Khoa Kinh tế, hội Trường, thư viện, phòng thực 

hành, ký túc xá 

2018-2023 P. QTTB 

2 H8.08.05.02 - Hình ảnh khu học nhóm, khu tự học, nhà đa năng 
- Hình ảnh phòng tập thể thao, cantin 

2018-2023 P. QTTB 

3 H8.08.05.03 - Bảng phổ biến nội Qui Trường 

- Quyết định ban hành Qui tắc ứng xử văn hoá của NH Trường 
- Bộ Qui tắc ứng xử của NH Khoa Kinh tế 

2018-2023 P.TCHC 

P. CTSV 
Khoa Kinh tế 

4 H8.08.05.04 - Tài liệu về Công đoàn Trường 2018-2023 Công đoàn 

5 H8.08.05.05 - Trang web Trường đăng thông tin giới thiệu về các CLB 2018-2023 P. CTSV 
P. ĐT 

6 H8.08.05.06 - Quyết định thành lập Tổ Tư vấn tâm lý, sức khoẻ học đường trực thuộc phòng CTSV 

- Nội qui y tế học đường 
- Sổ theo dõi tư vấn y tế học đường 

2018-2023 P. CTSV 

7 H8.08.05.07 - Kế hoạch và hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy 

- Quyết định ban hành Qui định về công tác y tế học đường của NH Trường 

- Hình chụp trang bi phòng cháy chữa cháy cho các phòng làm việc, phòng học 

- Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự các năm 2022 
- Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

2018-2023 P. CTSV 

8 H8.08.05.08 - Hồ sơ khảo sát các bên liên quan về môi Trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường 2018-2023 P. ĐBCL 

   Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

    TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

     
Hoàng Thị Thu Hà 

 


